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Phụ lục
DANH SÁCH KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - KHÓA NGÀY 11/6/2023
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐÔNG PHƯƠNG
 (Kèm theo Quyết định số: #sovb/QĐ-GDĐT ngày #nbh/6/2023 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam)

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Dân 
tộc

Đánh 
giá

1 Nguyễn Xuân Bình 02/02/1995 Quảng Nam Nam Kinh Đạt 
2 Đoàn Thị Kim Chi 24/8/1988 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt

3 Trần Trung Đức 10/7/1989 Quảng Nam Nam Kinh Đạt

4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 28/7/1993 Quảng Bình Nữ Kinh Đạt

5 Đỗ Thị Ái Duyên 29/6/1981 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

6 Nguyễn Thị Thanh Hải 24/11/1995 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

7 Lê Thị Hồng 12/02/1991 Thanh Hóa Nữ Kinh Đạt

8 Trần Thị Hương 07/02/1988 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt

9 Phạm Thị Hương 27/9/1995 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

10 Đào Hy Huy 01/01/1988 Quảng Nam Nam Kinh Đạt

11 Ngô Văn Khánh 01/12/1980 Quảng Nam Nam Kinh Đạt

12 Huỳnh Thị Lên 20/4/1988 Đăk Nông Nữ Kinh Đạt

13 Phạm Thị Hoài Ly 10/6/1989 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

14 Lâm Thị Ái Nhi 02/02/1996 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

15 Lê Thị Thu Sương 09/7/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt

16 A Lăng Thị Thu 15/10/2001 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

17 Lê Thị Tình 10/12/1979 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt

18 Trần Thị Thúy Trà 02/12/1997 Gia Lai Nữ Kinh Đạt

19 Ung Thị Mai Trang 23/5/1985 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

20 Phạm Tuấn Trưởng 23/7/1997 Gia Lai Nam Kinh Đạt

21 Nguyễn Thị Tỵ 19/5/1990 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

22 Thái Thị Vân 29/9/1990 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

23 Đoàn Thị Hải Vân 01/01/1990 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

24 Trần Quốc Việt 01/01/1989 Quảng Nam Nam Kinh Đạt

25 Phan Anh Vũ 04/01/1986 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

26 Lê Thị Ánh Vũ 04/10/1995 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

27 Nguyễn Đức Vương 22/9/1987 Quảng Nam Nam Kinh Đạt

28 Nguyễn Ngọc Anh 01/9/1982 Quảng Nam Nam Kinh Đạt

29 Đỗ Gia Hiếu 04/12/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
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30 Hoàng Thị Mỹ Linh 09/4/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

31 Phạm Thị My Ly 07/02/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

32 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 14/3/1985 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

33 Trần Văn Quốc 21/10/2002 Quảng Nam Nam Kinh Đạt

34 Huỳnh Thị Thiên Thiêng 16/12/2001 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

35 Võ Thị Thanh Thúy 10/8/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

36 Nguyễn Đỗ Huyền Trâm 06/02/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

37 Nguyễn Hoàng Tuyết Nga 16/10/2000 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

38 Trần Công Tuấn 19/6/1994 Quảng Nam Nam Kinh Đạt

Danh sách này tổng cộng có 38 người./.
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